
Số tín chỉ: 3

6V=0 điểm CH.cần= 10- số buổi vắng*1.5

STT Mã SV Ngày sinhTên Lớp Số buổi vắng/6 buổi CH.cần Kiểm tra Ghi chú

1 582641 Phetlormeexay Soul. 12/12/91 K58KHCTA 6 0

2 603371 Hoàng Nhật An 08/03/97 K60PTNTA 1 8.5 8

3 603373 Lục Minh An 06/03/96 K60PTNTA 5 2.5 0

4 596203 Đỗ Kỳ Anh 29/05/96 K59TYG 4 4 2.5

5 585926 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/95 K58KHVN 2 7 7.5

6 593989 Nguyễn Việt Anh 20/08/96 K59NNA 4 4 4

7 603581 Trần Hải Anh 08/02/97 K60QLDDB 2 7 4

8 592580 Quàng Văn Bương 20/10/96 K59KHCTD 4 4 0

9 573849 Vũ Mạnh Cảnh 03/02/94 K57NTTSA 2 7 4.5

10 603446 Lý Thị Cha 20/07/96 K60PTNTB 0 10 4

11 593474 Đỗ Linh Chi 18/11/95 K59KHMTE 4 4 5

12 590249 Cao Văn Chí 09/05/94 K59BVTVC 6 0 0.5

13 595995 Lê Sỹ Công 10/08/96 K59TYE 4 4 1

14 585424 Nguyễn Huy Cương 11/09/95 K58TYE 1 8.5 2

15 594152 Bùi Quang Dũng 07/02/96 K59NTTSA 2 7 2.5

16 590491 Nguyễn Anh Dũng 22/10/96 K59KHVN 1 8.5 4

17 586131 Nguyễn TrọngDũng 20/10/95 K58CNSHD 6 0

18 601117 Phương Bá Dũng 15/01/96 K60QLTP 0 10 7

19 590868 Vũ Văn Dũng 20/10/96 K59DDTA 1 8.5 7

20 583964 Chu Tuấn Đạt 17/02/95 K58PTNTA 0 10 7.5

21 590495 Hoàng Văn Đạt 05/09/96 K59CNTYB 0 10 5.5

22 590630 Lê Quang Đạt 12/11/96 K59CNTYC 1 8.5 4

23 580235 Phan Thành Đạt 20/09/94 K58BVTVC 2 7 0

24 594600 Nguyễn Văn Đăng 01/10/96 K59PTNTD 0 10 6.5

25 604166 Đặng Văn Định 14/07/97 K60TYA 0 10 7

26 575423 Chu Viết Đoàn 24/06/93 K57TYD 6 0

27 614271 Nguyễn Văn Đường 15/07/96 K61BVTVB 0 10 6

28 585553 Bùi Văn Hải 02/01/95 K58TYF 5 2.5 0

29 583967 Hoàng Thanh Hải 04/10/95 K58PTNTA 0 10 6.5

30 610161 Nguyễn Văn Hải 09/10/98 K61CNTYA 2 7 5.5

31 582317 Phùng Quang Hải 24/08/95 K58KHCTB 1 8.5 6

32 590276 Tạ Văn Hạnh 13/02/96 K59BVTVC 1 8.5 5

33 595241 Bùi Thị Hiền 14/10/94 K59QLDDF 2 7 0.5

34 593098 Lê Minh Hiếu 23/10/96 K59KHMTA 3 5.5 2

35 612240 Phạm Thanh Hiếu 01/08/98 K61TYA 4 4

36 592819 Nguyễn Đăng Hiệu 25/08/95 K59CGCTB 0 10 3.5

37 594169 Hoàng Thị HồngHoa 30/10/96 K59CNTYA 0 10 5

38 575201 Mai Thị Hòa 03/05/94 K57TYB 1 8.5 8.5

39 586514 Lê Hoàng 17/09/95 K58KTNNC 1 8.5 8

40 586530 Lê Bá Hoành 28/07/95 K58CNTYE 0 10 5.5

41 590036 Đỗ Văn Hùng 23/09/96 K59BVTVA 0 10 4.5

42 614235 Phạm Bảo Huy 23/07/97 K61QLDDC 3 5.5 0

43 594177 Tạ Quang Huy 05/05/96 K59BHTS 2 7 1

44 611781 Phùng Thị KhánhHuyền 13/04/98 K61KHCTC 0 10 4

45 596346 Nguyễn Thị Hương 29/06/96 K59BVTVA 0 10 3.5

46 595929 Nguyễn Chí Khải 14/06/96 K59TYD 0 10 9.5

47 570051 Hoàng Trung Kiên 08/04/94 K57BVTVA 2 7 3

48 575334 Nguyễn Trí Kiên 11/12/94 K57TYC 3 5.5 6

49 593305 Phạm Thế Kiên 17/02/96 K59KHMTC 6 0 1.5

50 592311 Phạm Trung Kiên 22/11/96 K59KHCTA 3 5.5 5

51 599096 Ma Đại Lâm 21/03/95 K59QLDDF 2 7 4.5

52 595930 Phạm Tùng Lâm 20/06/96 K59TYE 2 7 4

53 592313 Quách Quang Lâm 14/09/95 K59KHCTA 1 8.5 6.5

54 613714 Hoàng Thị ThảoLiên 04/06/97 K61TYF 0 10 4.5 NT

55 604200 Hoàng Thị Linh 23/01/97 K60TYA 0 10 6.5

56 595591 Nguyễn Hoàng MĩLinh 24/12/96 K59TYA 1 8.5 3

57 604788 Nguyễn Thị ThùyLinh 08/12/97 K60TYG 1 8.5 3.5

58 590412 Vương Danh Linh 20/08/96 K59CNTYA 3 5.5 1

59 574127 Ngô Phi Long 31/10/93 K57PTNTC 0 10 8

60 570404 Nguyễn Đức Long 06/10/94 K57KHVN 3 5.5 4
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61 584628 Nguyễn Quốc Long 13/08/95 K58QLD 0 10 5

62 595821 Đỗ Hồng Lực 20/06/93 K59TYC 2 7 2.5

63 606016 Bùi Tiến Mạnh 05/05/94 LTK60KHCT 1 8.5 5

64 611793 Nguyễn HoàngNam 16/08/98 K61KHCTC 5 2.5

65 590683 Nguyễn Thế Nam 10/09/95 K59CNTYC 1 8.5 2.5

66 584218 Phạm Thị KimNgân 17/01/95 K58PTNTC 1 8.5 6

67 596272 Lê Văn Nghĩa 13/07/94 K59TYG 3 5.5 4

68 598702 Đinh Thị ThanhNguyên 26/04/95 K59TYC 2 7 6.5

69 565863 Lê Văn Nhất 15/04/92 K56TYC 1 8.5 6.5

70 590688 Trần Thị Nhung 19/08/96 K59CNTYC 0 10 6.5

71 600331 Nguyễn Đình Oai 20/10/97 K60DDTA 6 0

72 584641 Trần Tiến Phát 19/05/95 K58QLD 1 8.5 7

73 595724 Đặng Xuân Phong 20/12/95 K59TYB 1 8.5 6.5

74 575472 Nguyễn ThanhPhương 12/04/94 K57TYD 5 2.5

75 603462 Vàng Ha Pơ 11/12/95 K60PTNTB 0 10 3

76 590694 Đinh Hồng Quynh 12/09/96 K59CNTYC 0 10 6.5

77 573578 Lê Đức Quỳnh 27/02/94 K57MTC 6 0

78 592964 Nguyễn Thị NhưQuỳnh 01/11/96 K59KHCTF 6 0

79 590696 Ngô Đình Riệm 25/01/96 K59CNTYC 1 8.5 6.5

80 611726 Chúng Văn Thanh 25/05/98 K61KHCTB 2 7 3.5

81 580618 Đào Ngọc Thành 22/10/95 K58CNTYC 2 7 2.5

82 570527 Ngô Quang Thành 08/02/94 K57KHVN 2 7 5.5

83 601989 Phạm Thị Thảo 15/08/97 K60KHCDL 0 10 4

84 584464 Vương Thu Thảo 03/09/95 K58QLB 0 10 5

85 590951 Nguyễn Thị Thắm 03/08/96 K59CNTYE 0 10 7

86 580418 Nguyễn Văn Thắng 12/10/95 K58CNTYA 5 2.5

87 580948 Trương Công Thắng 28/07/93 K58CNSHA 2 7 6

88 603356 Nguyễn Minh Thế 29/10/97 K60BHTS 6 0

89 600449 Nguyễn Kim Thiện 15/07/97 K60DDTA 0 10 3.5

90 598339 Nguyễn Thị Thùy 04/01/96 K59PTNTE 0 10 6

91 580855 Phạm Thị ThuThủy 15/05/95 K58DDTA 0 10 9.5

92 604937 Trần Hữu Thủy 18/10/97 K60TYG 1 8.5 8.5

93 595969 Phùng Văn Tới 17/04/96 K59TYD 5 2.5

94 602329 Cao Thị Thu Trang 05/01/96 K60KHMTB 3 5.5 1

95 602331 Nguyễn Thị LinhTrang 01/01/97 K60KHMTB 0 10 4.5

96 594228 Nguyễn Thị MinhTrang 14/11/96 K59NTTSA 0 10 6.5

97 605350 Vũ Thị Thùy Trang 25/04/97 K60KHMTE 5 2.5

98 572311 Trần Xuân Trọng 08/03/94 K57KHCTB 5 2.5 3

99 604544 Chu Quang Trông 10/02/96 K60TYD 1 8.5 5.5

100 565897 Hà Đức Trung 01/06/93 K56TYC 2 7 3

101 604647 Lê Cảnh Trường 21/07/97 K60TYE 4 4

102 594136 Nguyễn Minh Trường 20/11/95 K59NNB 0 10 5.5

103 604439 Triệu Thanh Trường 23/01/97 K60TYC 1 8.5 3.5

104 575610 Hồ Anh Tú 20/10/92 K57TYE 2 7 3

105 605352 Đoàn Anh Tuấn 05/09/97 K60KHMTE 1 8.5 4.5

106 603570 Lê Trọng Tuấn 01/12/97 K60QLDDA 4 4

107 603364 Nguyễn Anh Tuấn 12/02/97 K60NTTS 0 10 2

108 590851 Trần Mạnh Tuấn 10/06/96 K59KHVN 1 8.5 3

109 603365 Nguyễn Việt Tùng 23/09/97 K60NTTS 1 8.5 0

110 582515 Trần Duy Tùng 18/05/94 K58KHCTC 2 7 1.5

111 592782 Trịnh Xuân Tùng 23/12/95 K59CGCTB 4 4 4.5

112 613855 Vũ Tiến Tùng 28/06/98 K61TYG 0 10 10

113 582857 Vương Thanh Tùng 17/10/95 K58KHCTD 1 8.5 4

114 566281 Nguyễn Văn Tuyền 27/01/93 K56TYF 0 10 4

115 605412 Trần Thị Thu Uyên 27/02/97 K60BVTVA 0 10 9

116 582290 Đinh Văn Ước 16/03/93 K58KHCTA 2 7 5.5

117 594674 Lê Đức Việt 22/03/96 K59PTNTD 1 8.5 3.5

118 596087 Trần Kim Vũ 15/12/96 K59TYE 1 8.5 3

119 594787 Ngô Đức Vượng 24/11/96 K59QLDDA 1 8.5 5

120 610118 Lê Tiến Vỹ 11/08/98 K61BVTVB 0 10 7

121 580870 Dương Thị HảiYến 01/12/95 K58DDTA 1 8.5 4.5

Giảng viên giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)
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